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CHƯƠNG I. HƯỚNG DẪN ÔN TẬP 

Phần I. TẾ BÀO HỌC 

 
I. Nhân tế bào 

I.1. Vùng nhân tế bào nhân sơ 

Vùng nhân của tế bào nhân sơ không được bao bọc bởi các lớp màng và chỉ chứa một phân 

tử ADN dạng vòng. Vì thế, tế bào loại này được gọi là tế bào nhân sơ (chưa có nhân hoàn chỉnh 

với lớp màng bao bọc như ở tế bào nhân thực). Ngoài ADN ở vùng nhân, một số tế bào vi khuẩn 

còn có thêm nhiều phân tử ADN dạng vòng nhỏ khác được gọi là plasmit. Tuy nhiên, plasmit không 

phải là vật chất di truyền tối cần thiết đối với tế bào nhân sơ vì thiếu chúng tế bào vẫn sinh trưởng 

bình thường. 

I.2. Nhân tế bào nhân thực 

Nhân tế bào phần lớn có hình cầu với đường kính khoảng 5 µm, được bao bọc bởi 2 lớp 

màng, bên trong là dịch nhân chứa chất nhiễm sắc (gồm ADN liên kết với prôtêin) và nhân con. 

II. Thành tế bào vi khuẩn 

Phần lớn các tế bào nhân sơ đều có thành tế bào. Thành phần hóa học quan trọng cấu tạo 

nên thành tế bào của các loài vi khuẩn là peptiđôglican (cấu tạo từ các chuỗi cacbohiđrat liên kết 

với nhau bằng các đoạn pôlipeptit ngắn). Thành tế bào quy định hình dạng của tế bào. Dựa vào cấu 

trúc và thành phần hóa học của thành tế bào, vi khuẩn được chia thành 2 loại: Gram dương và Gram 

âm. Khi nhuộm bằng phương pháp nhuộm Gram, vi khuẩn Gram dương có màu tím, vi khuẩn 

Gram âm có màu đỏ. Biết được sự khác biệt này chúng ta có thể sử dụng các loại thuốc kháng sinh 

đặc hiệu để tiêu diệt từng loại vi khuẩn gây bệnh. 

III. Ribôxôm 

Ribôxôm là một bào quan không có màng bao bọc. Nó có cấu tạo gồm một số loại rARN 

và nhiều prôtêin khác nhau. Ribôxôm là bào quan chuyên tổng hợp prôtêin của tế bào. Số lượng 

ribôxôm trong một tế bào có thể lên tới vài triệu. 

IV. Nhiễm sắc thể là gì? Trình bày cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể. 

- Nhiễm sắc thể (NST) là cấu trúc mang gen của tế bào và chỉ có thể quan sát thấy chúng 

dưới kính hiển vi. 

- Cấu trúc siêu hiển vi của NST: 

+ NST được cấu tạo bởi 2 thành phần: ADN + prôtêin loại histon. 

+ Phân tử ADN có đường kính 2nm, gồm 146 cặp nuclêôtit quấn quanh khối prôtêin 

(8 phân tử histon) 7/4 vòng → nuclêôxôm. 

+ Nhiều nuclêôxôm liên kết với nhau (mức xoắn 1) →sợi cơ bản (chiều ngang là 

11nm). (Giữa 2 nuclêôxôm liên tiếp là 1 đoạn ADN và 1 phân tử prôtêin histon). 

+ Sợi cơ bản cuộn xoắn bậc 2 → sợi nhiễm sắc (30nm) 
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